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GAMBLING

Cá cược

Một hình thức làm tăng rủi ro, ngược với bảo hiểm là một phương thức làm giảm hoặc thủ tiêu rủi ro. Đây là một hình thức rủi ro đầu cơ.

GARAGE INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm chủ gara 

Loại hình bảo hiểm thương tổn thân thể, phá huỷ hoặc thiệt hại tài sản phát sinh từ hoạt động của gara đã được người chủ gara tham gia bảo hiểm hoặc đại diện của chủ gara phải chịu trách nhiệm pháp lý. Ví dụ: Việc sửa chữa ẩu phanh ôtô của khách hàng làm bị thương người lái xe do phanh không ăn. Chủ gara có nguy cơ bị kiện ra toà vì 3 loại thiệt hại có thể xảy ra: tiền bồi thường đặc biệt, thông thường và cảnh cáo.

GENERAL ADJUSTMENT BUREAU (GAB)
Cơ quan chuyên tính toán tổn thất (GAB)

Một tổ chức quốc gia được các công ty bảo hiểm tài sản bảo trợ. Văn phòng này phục vụ cho các công ty không có chuyên gia tính toán tổn thất.

GENERAL AGENCY SYSTEM

Hệ thống tổng đại lý

Mạng lưới phân phối có sử dụng các Tổng đại lý, không sử dụng các văn phòng chi nhánh để bán bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ.  Xem thêm GENERAL AGENT (GA).

GENERAL AGENT (GA)

Tổng đại lý

Người chịu trách nhiệm về hoạt động của đại lý bảo hiểm tại một khu vực nhất định, bao gồm các hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ, theo dõi và quản lý các hợp đồng đã phát hành, tuyển chọn và đào tạo đại lý và trợ giúp về hành chính. Các Tổng đại lý được trả thù lao bằng hoa hồng và thường phải tự thanh toán toàn bộ chi phí quản lý của mình.

GENERAL AGENTS AND MANAGERS CONFERENCE (GAMC)
Hội nghị các Tổng đại lý và quản lý ( GAMC)

Hội này trực thuộc Hiệp hội các nhà bảo hiểm nhân thọ quốc gia (NALU).Mục đích của Hiệp hội là tìm kiếm những giải pháp để giải quyết những vấn đề quản lý chung. GAMC là một diễn đàn để trao đổi ý kiến và trao giải thưởng cho những thành viên có thành tích suất sắc.

GENERAL AVERAGE

Tổn thất chung

Những chi phí và tiền bồi thường do thiệt hại về tàu và hàng và/hoặc do thực hiện hành động trực tiếp nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất đối với tàu và hàng. Những chi phí và thiệt hại này được các bên có quyền lợi về hàng và tàu trả tương xứng với giá trị của các bên bị hiểm hoạ chung đe doạ. Trái ngược với tổn thất riêng.

General Average Adjustment

Tính toán tổn thất chung

Khi đã có hành động tổn thất chung, nghĩa vụ của chủ tàu là phải thu xếp để lập bản tính toán tổn thất chung. Chủ tàu sẽ lựa chọn chuyên viên tính toán tổn thất chung và cùng lập quỹ uỷ thác thu từ các bên có quyền lợi trên tàu. Do tính chất phức tạp, chuyên viên tính toán thường phải mất một vài năm để hoàn thành việc lập bản tính toán tổn thất chung.

General Average - Definition

Định nghĩa về Tổn thất chung 

Tổn thất chung được định nghĩa trong điều 66 (2) của Luật bảo hiểm hàng hải 1906. Tổn thất chung cũng được định nghĩa trong Điều khoản A của Quy tắc York - Antwerp 1974 như sau: 

Sẽ có hành động tổn thất chung khi, và chỉ khi thực hiện hay phải gánh chịu bất kỳ sự hy sinh hoặc chi phí bất thường nào một cách có chủ ý và hợp lý vì sự an toàn chung, để bảo vệ tài sản tránh khỏi hiểm hoạ trong một  hành trình hàng hải thông thường.

General Average Deposit

Ký quĩ tổn thất chung.

Khi có hành động tổn thất chung, chủ tàu có trách nhiệm thu các khoản đóng góp của các bên liên quan. Để thực hiện điều này, chủ tàu có quyền cầm giữ hàng hoá và chỉ  giao hàng cho Người nhận hàng khi người này đóng một khoản tiền ký quĩ cho khoản đóng góp sau này. Số tiền ký quỹ sẽ được tính trên cơ sở khoản đóng góp ước tính và giấy biên nhận ký quĩ sẽ chỉ được cấp khi đã nộp tiền vào quĩ. Người bảo hiểm không bắt buộc phải hoàn trả số tiền kỹ quĩ cho Người được bảo hiểm. Thậm chí, Người bảo hiểm có thể chờ đến khi có bản tính toán tổn thất chung chính thức để trả số tiền đóng góp. Xem thêm General Average Guarantee; General Average Deposit Receipt.

General Average Deposit Receipt

Giấy biên nhận ký quĩ tổn thất chung

Khi đóng cho chủ tàu tiền ký quĩ tổn thất chung, sẽ được cấp một giấy biên nhận ký quĩ có ghi các chi tiết về quyền lợi và số tiền phải đóng góp. Chỉ người có giấy biên nhận ký quỹ mới được hoàn trả tiền đặt cọc.

General Average Disbursements

Chi phí điều hành về tổn thất chung.

Chi phí liên quan đến tổn thất chung do chủ tàu gánh chịu. Vì chủ tàu không thể  đòi chi phí tổn thất chung, nếu tài sản cứu vớt được bằng chi phí này lại bị tổn thất toàn bộ trước khi tới địa điểm đến, nên chủ tàu có quyền lợi có thể được bảo hiểm về chi phí đó. Thoả thuận về tổn thất chung có thể cho phép chủ tàu rút tiền trong quĩ tổn thất chung để trang trải các chi phí này, không cần chờ đến khi có bản tính toán tổn thất chung chính thức.

General Average Essentials

Những điểm đặc trưng của tổn thất chung

1. Toàn bộ hành trình hàng hải phải bị hiểm hoạ đe doạ.

2. Hiểm hoạ phải có thật và rõ ràng.

3. Hành động phải có chủ ý và tự nguyện.

4. Hành động  phải hợp lý và thận trọng

5. Hành động phải nhằm để bảo vệ  toàn bộ các quyền lợi trong hành trình hàng hải khỏi bị tổn thất toàn bộ.

6. Hy sinh hay chi phí phải có tính chất bất thường.

7. Chỉ những tổn thất do hậu quả trực tiếp của hành động này mới được coi là tổn thất chung.

General Average Fund

Quỹ tổn thất chung

Quỹ này do chủ tàu và chuyên viên tính toán tổn thất chung cùng lập ra từ các khoản tiền ký quĩ thu được liên quan đến việc tính toán tổn thất chung. Lãi của các khoản tiền ký quỹ sẽ dồn vào trong quĩ trên và sẽ trả cho người ký quĩ. Chủ tàu có quyền trực tiếp rút tiền ở quĩ để thanh toán các chi phí tổn thất chung, không phải chờ đến khi có bản tính toán tổn thất chung chính thức.

General Average Guarantee

Giấy bảo đảm tổn thất chung

Trong thị trường Mỹ, thuật ngữ "Average Bond" được dùng để chỉ ''General Average Guarantee". Khi yêu cầu Người nhận hàng nộp tiền ký quĩ tổn thất chung, họ có thể yêu cầu Người bảo hiểm hàng hoá đóng tiền ký quĩ này cho mình. Người bảo hiểm không bị bắt buộc phải đóng tiền ký quĩ. Người nhận hàng có thể lựa chọn cách khác yêu cầu người bảo hiểm cấp giấy bảo đảm. Người bảo hiểm có thể thoả thuận, nhưng họ cũng có thể ghi chú vào giấy bảo đảm này để chắc chắn rằng Người bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm vượt quá số tiền ghi trong đơn bảo hiểm. Hiếm có trường hợp chủ tàu chấp nhận giấy bảo đảm có ghi chú. Theo thoả hiệp, Người bảo hiểm có thể cấp giấy bảo đảm không có ghi chú, nhưng chỉ khi Người được bảo hiểm chấp thuận ký một giấy bảo đảm đối tịch để bồi hoàn cho Người bảo hiểm khoản thanh toán vượt trội.

Do sự thay đổi về giá trị, ngày nay Người bảo hiểm thường chấp nhận một điều khoản trong đơn bảo hiểm, đồng ý trả đầy đủ các khoản đóng góp tổn thất chung  không cần xem xét đến giá trị bảo hiểm. Người chuyên chở có thể chấp nhận một giấy bảo lãnh của ngân hàng hoặc một bên nào khác sẵn sàng cấp giấy bảo đảm này. Xem thêm General Average in Full Clause.

General Average  in  Full Clause

Điều khoản trả đủ tổn thất chung

Khi có hành động tổn thất chung do hậu quả của một hiểm hoạ được bảo hiểm,  Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm đóng góp cho phần tổn thất do hành động tổn thất chung gây ra, để bồi thường cho quyền lợi được bảo hiểm. Tuy nhiên, khi giá trị đóng góp của quyền lợi được bảo hiểm lớn hơn giá trị được bảo hiểm của quyền lợi đó, sau khi trừ đi phần bồi thường tổn thất riêng, trách nhiệm của Người bảo hiểm cũng được giảm đi theo cùng tỷ lệ, Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về khoản đóng góp theo tỷ lệ giữa giá trị bảo hiểm thực tế và giá trị đã đóng góp. Một số chủ hàng muốn người bảo hiểm trả đầy đủ khoản tiền đóng góp tổn thất chung, dù phải đóng phí bảo hiểm cao hơn. Vì vậy, trong trường hợp đó, Người bảo hiểm có thể đồng ý đưa thêm vào đơn bảo hiểm Điều khoản trả đủ tổn thất chung qui định trách nhiệm của Người bảo hiểm phải đóng góp tổn thất chung đầy đủ, không cần xem xét đến giá trị đóng góp.

Trên thị trường không có điều khoản tiêu chuẩn nào của Hiệp hội bảo hiểm London, vì vậy các bên phải tự soạn thảo nội dung của điều khoản này. Cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến các quy định trong điều khoản Tổn thất chung về hàng hoá, loại trừ sự đóng góp tổn thất chung khi hành động tổn thất chung là hậu quả của một hiểm hoạ bị loại trừ theo các điều khoản bảo hiểm hàng hoá. Nội dung của điều khoản này nên trình bày đơn giản bằng cách quy định Để được bồi thường các khoản đóng góp tổn thất chung hoặc các chi phí cứu hộ, hàng hoá sẽ coi như được bảo hiểm theo giá trị đóng góp đầy đủ dùng để xác định số tiền đóng góp.

General Average Sacrifice

Hy sinh tổn thất chung

Sự hy sinh tài sản đang bị rủi ro đe doạ trong hành trình hàng hải khi có hiểm hoạ nhằm mục đích bảo vệ các quyền lợi còn lại khỏi bị tổn thất toàn bộ.

General Average Loss

Tổn thất chung.

Tổn thất hay thiệt hại của quyền lợi được bảo hiểm là hậu quả trực tiếp của hành động tổn thất chung, bao gồm cả chi phí và hy sinh.

GENERAL CHARACTERISTICS

Đặc điểm chung
Tính chất đặc trưng của một chương trình trợ cấp cho người lao động cụ thể. Ví dụ: Đặc điểm chung của bảo hiểm nhân thọ theo nhóm là toàn bộ nhóm tham gia bảo hiểm, không phải chỉ vài thành viên riêng lẻ tham gia bảo hiểm.

GENERAL CONSIDERATIONS   Xem GENERAL CHARACTERISTICS.

GENERAL DAMAGES  Xem LIABILITY, CIVIL DAMAGES  AWARDED

GENERAL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Loại bảo hiểm dành cho một người được bảo hiểm khi có các hành động bất cẩn và/hoặc sai sót gây ra thương tổn thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản tại cơ sở kinh doanh, khi một người nào đó bị thương tật vì sử dụng sản phẩm do một doanh nghiệp được sản xuất hoặc phân phối hoặc khi một người nào đó bị thương tật trong quá trình hoạt động chung của một doanh nghiệp.

GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES (GAAP)
Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP)

Phương pháp kế toán trong bảo hiểm nhân thọ được thiết kế để so sánh doanh thu và chi phí của một công ty bảo hiểm theo nguyên tắc kế toán do Uỷ ban tiêu chuẩn kế toán tài chính thiết kế và sách hướng dẫn kiểm toán đối với các công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ do Học viện CPAs của Mỹ ấn hành. Ví dụ: Theo nguyên tắc GAAP, chi phí khai thác hợp đồng (chi phí theo dõi và quản lý hợp đồng của một công ty như là chi phí hành chính và hoa hồng đại lý) được công nhận theo cùng một tỷ lệ giữa doanh thu phí bảo hiểm được công nhận trong thời hạn thanh toán phí bảo hiểm với doanh thu phí và thu nhập đầu tư trừ đi những tổn thất đã xảy ra.

GENERAL OPERATING EXPENSE

Chi phí hoạt động chung

Các chi phí của một công ty bảo hiểm ngoài hoa hồng đại lý và thuế; chủ yếu là chi phí hành chính điều hành của công ty.

GENERAL PROPERTY FORM

Điều khoản bổ sung bảo hiểm tài sản chung
Điều khoản  này được đính kèm cùng với Đơn bảo hiểm tài sản doanh nghiệp để bảo hiểm kết cấu toà nhà của doanh nghiệp và/hoặc những phần cơi nới và bất kỳ phần bổ sung nào; hàng hoá và hàng lưu kho và tồn kho khác nằm trong kết cấu toà nhà (trừ súc vật, vật nuôi trong nhà, tàu, thuyền, cây trồng ngoài trời các loại, biển báo ngoài trời, hàng rào và bể bơi); động sản của Người được bảo hiểm nằm trong kết cấu toà nhà được bảo hiểm và trong phạm vi cách 30,5 mét; và động sản của bên thứ ba do Người được bảo hiểm bảo quản nằm trong kết cấu toà nhà và trong phạm vi cách 30,5 mét. Điều khoản bổ sung bảo hiểm tài sản chung được thực hiện theo ba cách:

1.  Cụ thể - Một số tiền bảo hiểm được xác định cho mỗi đơn vị tài sản cụ thể.

2.  Liệt kê theo danh mục - Một số tiền bảo hiểm được xác định cho một vài đơn vị tài sản nhất định được liệt kê trong đơn bảo hiểm.

3.  Chung (hỗn hợp) - Một số tiền bảo hiểm được xác định cho một vài loại tài sản khác nhau, một vài địa điểm khác nhau hoặc phối hợp chung một vài loại tài sản khác nhau ở một vài địa điểm khác nhau.

GIFT

Quà tặng

Chuyển giao tài sản không phải trả tiền.

GIFT IN TRUST

Quà tặng qua tín thác

Giá trị hoặc tài sản được một cá nhân giao cho người được tín thác giữ gìn và quản lý cho người được tặng (người nhận quà tặng). Ví dụ: Người cha tín thác một đơn bảo hiểm nhân thọ với toàn bộ quyền sở hữu cho người được tín  thác. Người được tín thác sở hữu đơn này, thu các khoản thu nhập và quản lý số tiền thu nhập được cho con trai của người tặng. Xem thêm ESTATE PLANNING DISTIBUTION.

GIFT OUTRIGHT 

Quà tặng trực tiếp

Giá trị hay tài sản được một cá nhân giao trực tiếp cho người được tặng (người nhận quà tặng). Ví dụ: Người cha giao một đơn bảo hiểm nhân thọ cùng với toàn bộ quyền sở hữu cho con trai mình. Xem thêm ESTATE PLANNING DISTIBUTION.

GIFT TAX

Thuế quà tặng

Loại thuế theo luật đánh vào việc chuyển nhượng tài sản mà không phải trả tiền hoặc trao đổi bằng một vật trị giá khác.

G.I. INSURANCE  Xem GOVERNMENT LIFE INSURANCE.

GLASS INSURANCE   Xem COMPREHENSIVE GLASS INSURANCE.

GLASS - STEAGALL ACT (BANKING ACT OF 1933)
Bộ luật Glass Steagall (Bộ luật Ngân hàng 1933- Mỹ)

Bộ luật không cho phép các Ngân hàng thương mại là thành viên của Hệ thống dự trữ Liên bang  tham gia hầu hết các hoạt động ngân hàng đầu tư. Nghị sĩ Carter Glass của Bang Virginia, đồng tác giả của Bộ luật này cho rằng các Ngân hàng thương mại nên hạn chế các hoạt động của mình ở lĩnh vực cho vay ngắn hạn, để phù hợp với tính chất phân loại ban đầu của chúng về các khoản nợ, tiền gửi không kỳ hạn. Ngày nay, rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Ngân hàng thấy rằng những điều hạn chế này là quá  nặng nề, bởi lẽ sự cạnh tranh đang ngày càng gia tăng từ phía các tổ chức tài chính khác đối với số tiền đầu tư và tiết kiệm cuả ngân hàng.

Gold Clause Agreement 

Thoả thuận về điều khoản vàng

Một thoả thuận liên quan đến mức giới hạn trách nhiệm được thông qua tại các hội nghị quốc tế  năm 1950 gồm các tổ chức của những Người bảo hiểm, chủ tàu và  chủ hàng Anh, là hội viên của Hiệp hội luật hàng hải. Một trong những mục đích của thoả thuận này là  tăng giới hạn trách nhiệm của Người chuyên chở tính bằng đồng bảng Anh từ 100 bảng một kiện hàng (theo như Đạo luật của Anh về chuyên chở hàng hoá bằng đường biển) lên 200 bảng một kiện hàng. Ngoài ra, thoả thuận cũng gia hạn thời hạn kiện tụng của chủ hàng đối với Người chuyên chở  từ 12 tháng lên 24 tháng. Tuy nhiên, giới hạn trách nhiệm chủ tàu đã được quy định cao hơn, sau khi có một số điểm sửa đổi trong luật Anh. Do vậy, thoả thuận về điều khoản vàng này không còn hiệu lực  kể từ ngày 31 tháng 5 năm 1988.

GOLFERS EQUIPMENT INSURANCE 

Bảo hiểm dụng cụ đánh gôn

Loại bảo hiểm mọi rủi ro gậy đánh gôn và dụng cụ chơi gôn với các loại trừ về hao mòn tự nhiên, chiến tranh và thảm hoạ hạt nhân. Địa điểm bảo hiểm là những ngăn tủ có khoá tại câu lạc bộ thể dục thể thao hoặc bất kỳ một toà nhà nào khác được sử dụng trong các hoạt động đánh gôn. Ví dụ: Một gậy đánh gôn được cất trong ngăn tủ có khoá tại nhà câu lạc bộ thể dục thể thao bị đánh cắp, người chơi gôn sẽ được bồi thường. Thông thường không được yêu cầu đồng bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm trên cơ sở giá trị thay thế.

GOOD SAMARITAN COVERAGE  Xem HOMEOWNERS INSURANCE POLICY - SECTION II (LIABILITY COVERAGE).

GOOD STUDENT DISCOUNT

Giảm phí bảo hiểm cho sinh viên giỏi

Phần tỷ lệ phí bảo hiểm ôtô được giảm cho các sinh viên có thành tích học tập tốt. Một số công trình nghiên cứu thống kê cho thấy những sinh viên giỏi ít gây tai nạn ôtô hơn.

GOODWILL 

Uy tín

Giá trị danh tiếng được tính bằng tiền của một doanh nghiệp. Uy tín là một thứ tài sản vô hình và do vậy khó có thể đánh giá được.

GOVERNMENT INSURANCE

Bảo hiểm của chính phủ

Loại bảo hiểm thuộc sự bảo trợ của một cơ quan nhà nước và có thể là hình thức được uỷ quyền hoặc tự nguyện. Xem thêm SOCIAL INSURANCE.

GOVERNMENT LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ của chính phủ

Loại bảo hiểm của chính phủ Mỹ cho các quân nhân trước đây và hiện nay theo một trong những chương trình sau:

1.  Bảo hiểm nhân thọ của chính phủ Mỹ (USGLI) - Chương trình này được thành lập năm 1919 để cung cấp loại bảo hiểm sinh mạng thời hạn có thể tái tục có số tiền bảo hiểm tối đa 10.000USD. Chương trình này hiện nay không còn triển khai nữa.

2.  Bảo hiểm nhân thọ Quốc gia (NSLI) - Được  lập năm 1940 để thay thế cho USGLI và ngừng triển khai vào năm 1950. Ngày nay NSLI tồn tại với một số tiền dao động từ 1.000 đến 10.000USD dưới hình thức bảo hiểm sinh mạng thời hạn 5 năm có thể tái tục và bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Những đơn bảo hiểm trọn đời có cùng một tính chất là số tiền bảo hiểm chắc chắn sẽ được trả và các hình thức tự chọn trong giải quyết quyền lợi giống như các hình thức bảo hiểm nhân thọ thương mại.

3.  Bảo hiểm nhân thọ quân nhân theo nhóm (SGLI) - Được thành lập năm 1965 để bảo hiểm cho các quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang của Mỹ; loại bảo hiểm này được mua tại các công ty bảo hiểm thương mại trên cơ sở theo nhóm, với một tỷ lệ phí bảo hiểm được chính phủ Mỹ bao cấp. Mỗi một quân nhân trả một số phí bảo hiểm phản ánh chi phí hành chính và khả năng tử vong không xét tới yếu tố quân sự. Do đặc thù của ngành quân đội, chính phủ Liên bang bao cấp phần phí bảo hiểm tăng thêm. Sau khi giải ngũ, bất kể tình trạng sức khoẻ thế nào, đơn bảo hiểm SGLI có thể được chuyển đổi sang đơn bảo hiểm sinh mạng thời hạn 5 năm không thể tái tục theo nhóm dành cho các cựu chiến binh (VGLI) và sau đó (sau 5 năm) có thể được chuyển đổi, cũng bất kể tình trạng sức khoẻ thế nào, sang một đơn bảo hiểm sinh mạng cá nhân với bất kỳ một công ty bảo hiểm nhân thọ thương mại nào.

4.  Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm cho cựu chiến binh (VGLI) - bảo hiểm sinh mạng thời hạn không thể tái tục. Loại bảo hiểm SGLI có thể chuyển đổi sang loại bảo hiểm này khi quân nhân giải ngũ. Bảo hiểm này không có giá trị giải ước và tiền vay, quyền lợi thương tật, các quyền lợi đã đóng đủ phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm sinh mạng thời hạn mở rộng. Loại bảo hiểm này có thể chuyển đổi sang đơn bảo hiểm cá nhân với công ty đang tham gia bảo hiểm.

GRACE PERIOD

Thời hạn ưu đãi 

Thời hạn sau ngày đến hạn nộp phí bảo hiểm. Có thể trả phí bảo hiểm trong thời hạn đó mà không tính thêm lãi suất, đồng thời đơn bảo hiểm vẫn giữ nguyên hiệu lực. Thời hạn này là 30 hoặc 31 ngày. Nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn này, người thụ hưởng sẽ nhận được toàn bộ số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm trừ đi số phí bảo hiểm còn nợ. Do vậy, áp dụng thời hạn ưu đãi là một kỹ thuật đòn bẩy tài chính.

GRADED  Xem GRADED COMMISSION; GRADED DEATH BENEFIT; GRADED PREMIUM, WHOLE LIFE INSURANCE.

GRADED COMMISSION

Hoa hồng phân loại

Số tiền thù lao được trả khác nhau tuỳ theo loại bảo hiểm hoặc khối lượng dịch vụ bán được. 

GRADED DEATH BENEFIT

Trợ cấp tử vong tăng theo tuổi

Số tiền trả trợ cấp tử vong tăng lên theo độ tuổi của người được bảo hiểm. Trợ cấp tử vong tăng theo tuổi có thể tăng dần và rồi đạt đến mức ổn định hoặc có thể tăng nhanh trước khi dừng ở mức ổn định. Loại trợ cấp này phổ biến nhất trong bảo hiểm nhân thọ dành cho thanh niên.

GRADED POLICY

Đơn bảo hiểm theo từng mức số tiền bảo hiểm
Loại bảo hiểm mà phí bảo hiểm được tính tuỳ thuộc vào số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm, sao cho số tiền bảo hiểm càng lớn, số phí bảo hiểm tính cho một đơn vị giá trị bảo hiểm 1 triệu đồng sẽ càng nhỏ.

GRADED PREMIUM, WHOLE LIFE INSURANCE

Phí bảo hiểm phân loại trong bảo hiểm nhân thọ trọn đời

Loại bảo hiểm mà phí bảo hiểm ban đầu ít hơn mức bình thường trong một vài năm đầu tiên, sau đó tăng dần trong một số năm cho đến khi đạt tới mức ổn định trong thời hạn của đơn bảo hiểm.

GRADED VESTING

Trợ cấp hưu trí theo thâm niên công tác

Trợ cấp hưu trí trả sau hoặc trợ cấp hưu trí trả ngay, theo đó trợ cấp tích luỹ của người lao động tăng lên theo tỷ lệ phần trăm (tương ứng với số năm công tác và/hoặc độ tuổi đạt tới) cho đến khi đạt tới mức trợ cấp hưu trí 100%.

GRADUATED LIFE TABLE

Bảng tỉ lệ tử vong (nhân thọ) điều chỉnh

Bảng tỷ lệ phản ánh tính bất thường ở từng lứa tuổi do sự tăng giảm ngẫu nhiên liên tiếp của tỷ lệ tử vong. Tỷ lệ tử vong được phản ánh trong bảng tỷ lệ tử vong theo hình thức tốt nhất (phương pháp thế giới hoàn hảo) sẽ tăng dần một cách đều đặn từ một nhóm tuổi này sang một nhóm tuổi kế tiếp.

Tính bất thường có thể là do:

1.  Sự biến động thống kê do cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ.

2.  Việc sử dụng các số liệu thống kê không đồng nhất.

3.  Số liệu thống kê của từng cuộc nghiên cứu tử vong riêng biệt không phản ánh rõ số liệu những cuộc nghiên cứu tử vong khác.

4.  Số liệu thống kê tử vong đối với những năm hợp đồng sau này quá ít, để có được những thông tin đáng tin cậy và lại quá lớn đối với những năm hợp đồng đầu tiên.

GRADUATED MORTALITY TABLE   Xem GRADUATED LIFE TABLE

GRANT OF LIMITED PROPERTY INTEREST  Xem ESTATE PLANNING DISTRIBUTION.

grantor - retained income trust (grit) 

Tín thác thu nhập do người cho tặng giữ lại (GRIT)

Tín thác không huỷ ngang, theo đó người cho tặng gửi tài sản và hưởng thu nhập từ tài sản này hoặc sử dụng tài sản này trong một thời gian quy định. Khi kết thúc thời hạn tín thác, số tiền gốc (giá trị của tài sản tín thác) được chuyển cho người được thụ hưởng không thuộc tổ chức từ thiện. Người thụ hưởng trong trường hợp này có thể là một hay nhiều cá nhân như con, cháu ruột, cháu họ... của người cho tặng. Nếu người cho tặng vẫn còn sống sau thời hạn ấn định, người này sẽ tiết kiệm được đáng kể khoản tiền thuế bất động sản và giá trị tài sản cho tặng. Để được hưởng những quyền lợi về thuế này, người cho tặng phải đáp ứng những yêu cầu sau:

1. Khoản thu nhập mà người cho tặng được hưởng phải là khoản thu nhập duy nhất từ việc chuyển bất động sản vào tín thác.

2. Bất cứ khoản thu nhập nào từ tài sản giữ trong tín thác tài sản chuyển vào quỹ uỷ thác chỉ được chi trả cho người cho tặng.

3. Cả người cho tặng lẫn vợ/chồng của người đó không được có vai trò là người được uỷ thác quản lý đối với tín thác đó.

4. Chời gian đối với người cho tặng được hưởng bất cứ khoản thu nhập nào phải dưới 10 năm.

Nếu người cho tặng chết trước khi thời hạn tín thác chấm dứt, giá trị trong tín thác sẽ được tính gộp vào di sản của người đó để tính thuế di sản ngay cả trong trường hợp tài sản đó thực chất không được chuyển giao về mặt vật chất vào di sản của người cho tặng.

grantor  retained trust 

Tín thác được người cho tặng lưu giữ (luật Mỹ)
Tín thác mà theo đó người cho tặng được hưởng thu nhập do việc chuyển tài sản vào quỹ tín thác. Quỹ tín thác này cho phép người cho tặng tránh những thủ tục xác minh về tài sản, bảo vệ  tài sản không bị những chủ nợ thu giữ và tiết kiệm được đáng kể các khoản thuế. Xem thêm GRANTOR-RETAINED INCOME TRUST (GRIT).

gross   Xem GROSS EARNINGS FORM; GROSS INCOME; GROSS PREMIUM.

grOSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Tổng sản phẩm quốc nội của một nước là giá trị của toàn bộ hàng hoá và dịch vụ được sản xuất và cung cấp trong một năm nhất định. Sản lượng này do các công ty người nước đó sở hữu và các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở doanh nghiệp thuộc sở hữu của nước ngoài nhưng đóng tại nước đó sản xuất và cung ứng. Khi GDP tăng thì lợi nhuận và lãi suất của các doanh nghiệp cũng có xu hướng tăng lên. Ngược lại, khi GDP giảm thì lợi nhuận và lãi suất của các doanh nghiệp cũng có chiều hướng giảm đi. 

grOSS earnings form 

Mẫu đơn bảo hiểm tổng thu nhập

Loại hình bảo hiểm tổng thu nhập của doanh nghiệp ( trừ đi các chi phí không phát sinh khi doanh nghiệp ngừng hoạt động) do gián đoạn  các hoạt động kinh doanh bình thường, nguyên nhân là do một rủi ro được bảo hiểm gây ra. Những chi phí không tiếp tục phát sinh bao gồm cả những khoản chi cho việc tiêu dùng điện chiếu sáng, khí đốt và quảng cáo không có trách nhiệm theo hợp đồng, có trách nhiệm thu xếp bảo hiểm này trên cơ sở đồng bảo hiểm theo các tỉ lệ 50, 60, 70 hoặc 80%. Việc lựa chọn tỉ lệ đồng bảo hiểm phụ thuộc vào khoảng thời gian dự tính doanh nghiệp ngừng hoạt động trong những tình huống xấu nhất.

grOSS income  

Thu nhập trước thuế

Tổng thu nhập trước khi được tính khấu trừ các khoản thuế đối với cá nhân cũng như đối với doanh nghiệp.

grOSS line 

Tổng hạn mức

Tổng hạn mức số tiền bảo hiểm do một công ty bảo hiểm sẽ nhận bảo hiểm theo từng đơn vị rủi ro riêng lẻ, bao gồm cả phần được nhượng tái bảo hiểm theo một thoả thuận tái bảo hiểm.

grOSS national product (gnp) 

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

Tổng sản phẩm quốc dân của một nước là tổng giá trị toàn bộ hàng hoá và dịch vụ do các công ty đóng tại nước đó cũng như các công ty của nước đó có hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài phạm vi nước đó sản xuất hoặc cung ứng.

grOSS negligence 

Bất cẩn nghiêm trọng 

Hành động thiếu thận trọng coi thường tính mạng và/hoặc tài sản; ví dụ lái xe với tốc độ 160km/giờ trên đường bộ hoặc đường cao tốc.

grOSS premium 

Phí bảo hiểm toàn phần

Bảo hiểm phi nhân thọ: phí bảo hiểm ròng cộng với các chi phí hoạt động và các chi phí khác và hoa hồng trả cho đại lý.

Bảo hiểm nhân thọ: phí bảo hiểm trước khi trừ các khoản lãi chia.

grOup accident and health insurance Xem GROUP DISABILITY INSURANCE; GROUP HEALTH INSURANCE; GROUP INSURANCE.

grOUP ANNUITY 

Bảo hiểm niên kim theo nhóm

Hợp đồng chu cấp các khoản trợ cấp thu nhập hàng tháng cho các thành viên của một nhóm người lao động. Bảo hiểm niên kim theo nhóm có những đặc điểm như  bảo hiểm niên kim cá nhân, chỉ khác ở chỗ là nó được bảo hiểm trên cơ sở nhóm. Xem thêm ANNUITY.

grOUP ANNUITY TABLE, 1951 

Bảng niên kim theo nhóm, 1951

Bảng thống kê tỉ lệ tử vong lần đầu tiên  có tính chất lịch sử được dùng để tính tỉ lệ phí bảo hiểm cho các niên kim theo nhóm. Bảng này sau đó được thay thế bằng Bảng niên kim theo nhóm, 1971.

grOUP ANNUITY TABLE, 1971 

Bảng niên kim theo nhóm, 1971

Bảng thống kê tỉ lệ tử vong có tính chất lịch sử thay thế cho Bảng niên kim theo nhóm, 1951 vì vào thời điểm đó, những số liệu thống kê được cập nhật hơn Bảng niên kim theo nhóm, 1951. Bảng này sau đó cũng được thay bằng một bảng thống kê 1983 (tức là Bảng tỉ lệ tử vong để tính tỉ lệ phí bảo hiểm niên kim cho nam giới trên cơ sở nhóm).

grOUP certificate 

Giấy chứng nhận bảo hiểm nhóm

Giấy chứng nhận bảo hiểm tóm tắt về các khoản trợ cấp cho người lao động thay cho đơn bảo hiểm. Hợp đồng chủ do người sử dụng lao động giữ. Ví dụ, trong bảo hiểm nhân thọ theo nhóm, người lao động chỉ nhận được một giấy chứng nhận bảo hiểm, ghi tóm tắt về các khoản trợ cấp trong khi hợp đồng bảo hiểm chính/gốc do người sử dụng lao động giữ.

grOUP contract  Xem GROUP INSURANCE

grOUP cREDIT INSURANCE 

Bảo hiểm tín dụng theo nhóm

Loại  hình bảo hiểm các khoản tín dụng chưa trả nhằm bồi thường cho người cấp tín dụng trong trường hợp người vay nợ chết. Nếu một con nợ chết trước khi trả hết nợ, đơn bảo hiểm này sẽ trả những khoản nợ còn lại cho chủ nợ. Hợp đồng bảo hiểm này bảo hiểm  toàn bộ một nhóm các con nợ, không bảo hiểm riêng lẻ cho từng con nợ.

grOUP cREDITor INSURANCE  Xem CREDIT LIFE INSURANCE (CREDITOR LIFE INSURANCE); GROUP CREDIT INSURANCE.

grOUP DEFERRED ANNUITY 

Niên kim  trả sau theo  nhóm 

Hợp đồng bảo hiểm trợ cấp hưu trí trong đó toàn bộ một nhóm người lao động được bảo hiểm và khác với hợp đồng bảo hiểm niên kim đơn lẻ cho từng người lao động. Mỗi một khoản phí bảo hiểm sẽ thanh toán phần tăng lên của một niên kim đóng đủ phí; do vậy hợp đồng bảo hiểm niên kim trả sau theo nhóm thực chất bao gồm nhiều hợp đồng niên kim đóng phí bảo hiểm một lần được chi trả. Các hợp đồng niên kim đã đóng đủ phí bảo hiểm một lần, sẽ đảm bảo rằng mỗi người lao động sẽ được nhận thu nhập hưu trí khi người lao động đó về hưu, dù người sử dụng lao động có còn hoạt động kinh doanh hay không.

grOUP DISABILITY INSURANCE 

Bảo hiểm thương tật theo nhóm

Bảo hiểm cho một nhóm người lao động, theo đó, mỗi thành viên trong nhóm sẽ nhận được một khoản trợ cấp thu nhập hàng tháng do thương tật trong phạm vi số tiền tối đa, nếu thành viên  đó không thực hiện được công việc của mình một cách bình thường do ốm đau hay tai nạn. Các khoản trợ cấp thường được giới hạn trong một khoảng thời gian định trước và số tiền trợ cấp tối đa trong một tháng thông thường không vượt quá 50 đến 60% các khoản thu nhập được hưởng trước khi bị thương tật hoặc vượt quá số tiền cố định (áp dụng theo số tiền nào nhỏ hơn). 

grOUP health INSURANCE 

Bảo hiểm sức khoẻ theo nhóm

Loại bảo hiểm các thành viên của một nhóm người tự nhiên như những người lao động của một doanh nghiệp nào đó, những đoàn viên công đoàn, hiệp hội hay nhóm của những người sử dụng lao động. Mỗi người lao động đều có quyền được hưởng các trợ cấp nằm viện, phẫu thuật và các khoản chi phí về y tế khác. Có áp dụng mức khấu trừ và đồng bảo hiểm đối với mỗi người lao động. Những đặc điểm của loại bảo hiểm này là:

1. Chương trình theo nhóm thực sự - Mọi người trong cả nhóm đều được chấp nhận bảo hiểm dù rằng tình trạng sức khoẻ như thế nào. (Ví dụ, không được từ chối bảo hiểm vì lý do một người nào đó đã mắc một căn bệnh sẵn có như ung thư). Thông thường mỗi người lao động phải nộp giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp một khoản phí bảo hiểm đầu tiên trong vòng 30 ngày làm việc đầu tiên, nếu không người đó sẽ mất quyền được bảo hiểm tự động (một dạng của quyền có thể được bảo hiểm bảo đảm-GUARANTTEED INSURABILITY). Tất cả các cá nhân được bảo hiểm theo một hợp đồng chủ (MASTER CONTRACT) và mỗi người được cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm.

2.  Danh mục các khoản trợ cấp -  Miêu tả những trợ cấp mà người được bảo hiểm và người phụ thuộc vào họ được bảo hiểm có quyền được hưởng trong trường hợp (người được bảo hiểm) bị bệnh tật, ốm đau hay bị thương tổn. Sau khi người được bảo hiểm hay người phụ thuộc vào họ được bảo hiểm chịu một mức khấu trừ (có nghĩa là phần chi phí đầu tiên trong toàn bộ các chi phí  hợp lý phát sinh trong năm bảo hiểm dương lịch), công ty bảo hiểm sẽ trả một tỉ lệ đã ấn định (thường là 80%) cho đến khi đạt đến tổng số tiền nào đó trong năm dương lịch (tỷ lệ vượt mức bồi thường), ví dụ như 50 triệu đồng. Sau khi đạt được tổng số tiền bảo hiểm đó, công ty bảo hiểm sẽ trả 100% các chi phí hợp lý cho đến khi hết năm dương lịch đó,  tuy nhiên phải tuân theo một hạn mức tối đa trong cả cuộc đời. Xem thêm DEPENDENT.

3.  Các chi phí hợp lý - Bao gồm các chi phí nằm viện, phẫu thuật, dịch vụ của thầy thuốc, chăm sóc riêng, thuốc men và chụp X quang. Việc thanh toán những chi phí này và những chi phí khác nữa được quy định cụ thể trong đơn bảo hiểm. Ví dụ, viện phí hàng ngày không vượt quá một hạn mức tối đa.

4. Những điểm trừ khi áp dụng các khoản trợ cấp -  Nhiều điểm loại trừ được áp dụng trong các chương trình bảo hiểm sức khoẻ theo nhóm, bao gồm các khoản trợ cấp theo bảo hiểm bồi thường cho người lao động; các bệnh về vòm miệng;  an dưỡng  phục hồi sức khoẻ, các chi phí phát sinh của hội viên tổ chức chăm sóc sức khoẻ (HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION - HMO) hoặc của một chương trình y tế trả trước khác; các chi phí liên quan tới các thương tật do nạn nhân cố ý gây ra hoặc có ý định tự tử.

5. Phối hợp các khoản trợ cấp - Khi có từ hai chương trình bảo hiểm sức khoẻ theo nhóm trở lên cùng bảo hiểm cho một người được bảo hiểm, một chương trình sẽ trở thành chương trình chính, chương trình còn lại sẽ trở thành chương trình phụ. Chương trình chính phải chi trả các khoản trợ cấp cho người được bảo hiểm hay những người phụ thuộc được bảo hiểm trước khi các chương trình còn lại chi trả tiếp. Khi phát sinh khiếu nại, chương trình chính phải chi trả cho khiếu nại đó, không cần xem xét các khoản trợ cấp được tính cho các chương trình khác. Chương trình phụ sẽ chiụ trách nhiệm trả khoản chênh lệch giữa tổng số tiền khiếu nại và khoản trợ cấp mà chương trình chính đã chi trả trong phạm vi của các chương trình cho đến khi tổng số tiền được cả chương trình chính và chương trình phụ chi trả đạt tới tổng chi phí được phép chi trả theo quy định của các chương trình này.

grOUP INSURANCE 

Bảo hiểm theo nhóm

Đơn bảo hiểm chung (duy nhất) cho các cá nhân trong một nhóm (ví dụ như những người làm công của một công ty nào đó) và những người sống phụ thuộc của họ. Xem thêm GROUP ANNUITY; GROUP CERTIFICATE ; GROUP CREDIT INSURANCE; GROUP DEFERRED ANNUITY; GROUP DISABILITY INSURANCE; GROUP HEALTH INSURANCE; GROUP LIFE INSURANCE; GROUP PAID-UP LIFE INSURANCE; GROUP PERMANENT LIFE INSURANCE; GROUP TERM LIFE INSURANCE; PENSION PLAN FUNDING: GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY.

grOUP LIFE INSURANCE 

Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm

Khoản trợ cấp cơ bản cho người lao động được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm chủ do Người sử dụng lao động thu xếp và những người lao động được cấp các giấy chứng nhận ghi nhận việc tham gia của họ vào chương trình bảo hiểm đó. Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm cũng thường được thu xếp thông qua các tổ chức công đoàn và các hiệp hội. Bảo hiểm loại này thường được thực hiện theo hình thức bảo hiểm sinh mạng có thời hạn có thể tái tục hàng năm, mặc dù một số chương trình đưa ra các hình thức bảo hiểm trọn đời. Người sử dụng lao động có thể trả toàn bộ chi phí hay đóng góp một phần chi phí đó cùng với người lao động. Một số đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ là:

1. Bảo hiểm  nhóm – toàn bộ nhóm người lao động được bảo hiểm khác với bảo hiểm nhân thọ cá nhân chỉ bảo hiểm cho từng cá nhân.

2.  Quyền mua bảo hiểm được bảo đảm - mọi người lao động đều được chấp nhận bảo hiểm; công ty bảo hiểm không thể từ chối bảo hiểm cho người nào đó, vì lý do người đó đã bị ốm đau hay thương tật từ trước.

3.  Chuyển đổi (hình thức bảo hiểm) khi ngừng làm việc - dù rằng ngừng làm việc là do mất một bộ phận thân thể, thương tật hay nghỉ hưu, người lao động vẫn có quyền chuyển đổi sang hình thức bảo hiểm nhân thọ cá nhân, không cần phải cung cấp các bằng chứng có thể được bảo hiểm, cũng như không cần phải khám sức khoẻ. Việc chuyển đổi này phải thực hiện trong vòng 30 ngày, kể từ khi ngừng làm việc. Phí bảo hiểm tính cho việc chuyển đổi này phụ thuộc vào tuổi đạt được của người lao động  vào thời điểm đó.

4. Trợ cấp mất khả năng lao động - khoản trợ cấp này được quy định trong nhiều đơn bảo hiểm người lao động dưới 60 tuổi không còn làm việc nữa do thương tật. Khoản trợ cấp này được thu xếp dưới hình thức miễn đóng phí bảo hiểm và người lao động sẽ được bảo hiểm trong suốt thời gian bị thương tật. Người thụ hưởng sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp trong trường hợp người lao động chết, dù người lao động đó không còn làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian dài.

5.  Danh mục và cơ cấu trợ cấp tử vong - thường được dựa vào thu nhập của người lao động. Khoản trợ cấp này thường là bội số của tổng các khoản thu nhập đó, thông thường bằng từ 1 đến 2,5 lần tổng thu nhập hàng năm của người đó. ở nhiều công ty, nếu người lao động bị chết trong khi đang thực hiện các công việc của công ty thì khoản trợ cấp này là 6 lần tổng thu nhập hàng năm của người lao động đó. Ví dụ, một người có thu nhập hàng năm là 50 triệu đồng bị chết do tai nạn trong khi đang làm việc cho công ty của mình, người thụ hưởng sẽ được nhận 300 triệu đồng. Nhưng nếu cũng người lao động đó chết trong khi đang ngủ ở nhà, người thụ hưởng chỉ nhận được 100 triệu đồng (giả sử khoản trợ cấp tử vong này ở mức thông thường gấp hai lần tổng thu nhập hàng năm).

grOUP of companies  Xem FLEET OF COMPANIES .

grOUP ORDINARY INSURANCE  Xem GROUP PERMANENT LIFE INSURANCE  

grOUP PAID-UP LIFE INSURANCE 

Bảo hiểm nhân thọ đóng đủ phí bảo hiểm theo nhóm

Sự kết hợp của hai chương trình bảo hiểm cơ bản: (1) các đơn vị tích luỹ của đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời đóng đủ phí bảo hiểm và (2) các đơn vị giảm dần  của bảo hiểm nhân thọ nhóm sinh mạng có thời hạn. Phí bảo hiểm hàng tháng phải trả  gồm có (a) phần đóng góp của người lao động và (b) phần đóng góp của người sử dụng lao động. Người lao động trả đủ phí bảo hiểm nhân thọ trọn đời, còn Người sử dụng lao động trả phí bảo hiểm nhân thọ nhóm sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần. Phần đóng góp của người chủ được coi như một khoản chi phí kinh doanh và được trừ thuế và được coi  là những khoản thu nhập không phải chịu thuế của người lao động. (Tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động mua các đơn vị tích luỹ của bảo hiểm nhân thọ trọn đời đóng đủ phí bảo hiểm, thì những chi phí đóng góp này của người sử dụng lao động được coi là khoản thu nhập phải chịu thuế của người lao động). Người lao động được hưởng những đơn vị bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm và được coi là một khoản trợ cấp bảo hiểm nhân thọ đóng đủ phí bảo hiểm khi họ phải ngừng làm việc bất kể vì lý do gì. Khoản trợ cấp đã đóng đủ phí bảo hiểm sẽ luôn luôn có hiệu lực và người lao động không cần phải đóng thêm bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào nữa. 

grOUP permanent  Xem GROUP PERMANENT LIFE INSURANCE

grOUP PERMANENT LIFE INSURANCE 

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời theo nhóm

Loại hình bảo hiểm có cùng cơ cấu như bảo hiểm sinh mạng có thời hạn theo nhóm, điểm khác biệt cơ bản giữa hai hình thức bảo hiểm này là phí bảo hiểm dùng để mua bảo hiểm dài hạn thay cho bảo hiểm sinh mạng có thời hạn. Người lao động sẽ có quyền lợi được hưởng trong những phần tăng thêm của bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm. Do những tác động về thuế ảnh hưởng tới người lao động, loại hình bảo hiểm trọn đời theo nhóm được áp dụng cho các chương trình trợ cấp hưu trí thay cho việc áp dụng loại hình bảo hiểm nhân thọ. Nếu người sử dụng lao động thay mặt người lao động bỏ tiền ra để mua bảo hiểm không theo kỳ hạn, số tiền do người sử dụng lao động đóng góp được coi là khoản thu nhập phải chịu thuế của người lao động. Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm được tính phí bảo hiểm trên cơ sở kinh nghiệm vì số thống kê về tổn thất của cả nhóm sẽ quyết định tỉ lệ phí áp dụng cho từng người lao động.  
grOUP PRACTICE HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (hmo) 

Tổ chức chăm sóc sức khoẻ theo nhóm (HMO)

Tổ chức chăm sóc sức khoẻ có quy mô hạn chế ở số lượng tương đối nhỏ những người cung cấp các dịch vụ về y tế cho các hội viên của tổ chức này. Thông thường, các hội viên HMO có thể lựa chọn bác sỹ chính chăm sóc cho mình. Sau khi đã cung cấp dịch vụ cho một hội viên, người cung cấp dịch vụ sẽ đề nghị hội viên đó trả một khoản phí  ấn định trước. Thông thường, nhóm những người cung cấp dịch vụ y tế đã chọn này chỉ làm việc cho HMO.

grOUP term life insurance 

Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn theo nhóm

Loại hình bảo hiểm có thời hạn một năm có thể tái tục vào cuối mỗi năm. Vì chương trình bảo hiểm theo nhóm này được tính phí bảo hiểm theo kinh nghiệm, nên tỉ lệ phí bảo hiểm khi tái tục dựa vào các nhân tố như số liệu thống kê tỷ lệ tử vong của nhóm và lứa tuổi của những người lao động. Tất cả những người lao động đều được bảo hiểm theo hình thức bảo hiểm nhân thọ có thời hạn. Trên thực tế, việc bảo hiểm là tạm thời, vì đến khi thôi làm việc, người lao động thường không chuyển đổi hình thức bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn theo nhóm sang hình thức bảo hiểm trọn đời cá nhân, vì việc chuyển đổi này sẽ phải tính một mức phí bảo hiểm cao hơn ở lứa tuổi đạt được. Xem thêm ATTAINED AGE.

grOUP underwriting 

Quá trình xét nhận bảo hiểm nhóm

Quá trình hình thành một nhóm người tham gia bảo hiểm đồng nhất để áp dụng quy luật số đông, từ đó dự tính tỉ lệ chết hoặc bệnh tật có thể xảy ra trong nhóm đó (độ tin cậy bằng 1, độ lệch chuẩn bằng 0). Vì người được bảo hiểm không phải cung cấp những bằng chứng có thể bảo hiểm trên cơ sở từng cá nhân, nên mục đích của công việc này là nhằm giảm đến mức tối thiểu sự lựa chọn bất lợi cho công ty bảo hiểm của bất kỳ thành viên nào trong nhóm đó. Để đạt được mục đích này, cần phải áp dụng các quy tắc sau:

(1) nhóm này được hình thành vì những mục đích khác ngoài bảo hiểm, nếu không những người đã mắc một căn bệnh nào đó cùng nhau tập hợp lại để mua bảo hiểm; (2) số lượng những người trẻ tuổi hơn  được đưa vào nhóm và những người nhiều tuổi được đưa ra khỏi nhóm phải ổn định, sao cho những người có sức khoẻ đủ tiêu chuẩn vẫn tiếp tục được bảo hiểm; (3) những quyền lợi  bảo hiểm được xác định tự động bằng một công thức chung  cho tất cả các thành viên, nếu không thì chỉ những thành viên có sức khoẻ kém mới lựa chọn mức bảo hiểm cao hơn; và (4) cần phải có sự tham gia bảo hiểm của  đại đa số những người lao động đủ điều kiện.

grOUP universal life insurance 

Bảo hiểm nhân thọ phổ thông theo nhóm 

Đơn bảo hiểm này tương tự như đơn bảo hiểm nhân thọ phổ thông cá nhân (INDIVIDUAL UNIVERSAL LIFE INSURANCE), chỉ khác ở chỗ người yêu cầu bảo hiểm không cần phải xuất trình những bằng chứng có thể bảo hiểm.

grOwth of assets 

Mức tăng trưởng của tài sản     

Tỉ lệ tăng giá trị tài sản

guarantee cost nonparticipating life insurance 

Bảo hiểm nhân thọ không dự phần với chi phí được đảm bảo

Loại đơn bảo hiểm đảm bảo về phí bảo hiểm, giá trị hiện tại và số tiền bảo hiểm (tất cả giá trị đều được ấn định và không thay đổi theo thống kê kinh nghiệm tổn thất, những chi phí và các khoản thu nhập đầu tư của công ty bảo hiểm). Đối với người tham gia bảo hiểm, ưu điểm của đơn bảo hiểm này là khi công ty bảo hiểm gặp phải những điều kiện bất lợi, người tham gia bảo hiểm không phải gánh chịu hậu quả của những điều kiện bất lợi đó. Tuy nhiên, điểm bất lợi của  đơn bảo hiểm này là người tham gia bảo hiểm không được hưởng những quyền lợi khi công ty bảo hiểm thu được kết quả kinh doanh tốt.

guaranteed cost premium 

Phí bảo hiểm được bảo đảm

Phí bảo hiểm tính cho một đơn bảo hiểm có phạm vi bảo hiểm không thay đổi theo kinh nghiệm tổn thất. Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở biểu phí bảo hiểm đã quy định hoặc trên cơ sở dự tính (được ấn định hoặc có thể  điều chỉnh)

guaranteed insurability 

Quyền tham gia bảo hiểm được bảo đảm 

Quyền của người được bảo hiểm mua thêm bảo hiểm nhân thọ, không phải khám sức khoẻ hoặc xuất trình những bằng chứng có thể được bảo hiểm khác. Việc mua thêm bảo hiểm này có thể được thực hiện vào (1) những thời gian đã ấn định từ trước; (2) những ngày kỷ niệm hợp đồng đã quy định như cứ năm năm một lần cho tới tuổi tối đa (thường là 40 hoặc 45 tuổi); hoặc (3) sau khi sinh con. Nhiều gia đình trẻ phải cân nhắc việc bổ sung quyền này, vì rất có thể thời điểm bổ sung thêm phạm vi bảo hiểm cũng là lúc tăng thêm những trách nhiệm đối với gia đình. Xem thêm RIDER, LIFE POLICIES

guaranteed interest rate Xem INTEREST RATES, GUARANTEED/EXCESS

guaranteed inVESTEMENT CONTRACT (GIC) 

Hợp đồng đầu tư được bảo đảm (GIC)
Hình thức đầu tư thông thường do các công ty bảo hiểm thực hiện, đảm bảo vốn gốc và có tính linh hoạt trong việc rút vốn. Việc đầu tư thận trọng này có thể được sử dụng cùng với một chương trình đủ điều kiện của công ty đã trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất trong các chương trình khấu trừ lương. Nhiều chương trình như vậy đã  cho người lao động ba giải pháp để họ gửi số tiền hưu trí trước khi bị đánh thuế là: quỹ cổ phần (stock fund), quỹ trái phiếu (bond fund) và GIC. Vào năm 1987, khoảng 40% người lao động đã lựa chọn giải pháp đầu tư GIC

guaranteed investment policy Xem GUARANTEED INVESTMENT CONTRACT (GIC)

guaranteed iSSUE 

Quyền mua bảo hiểm được bảo đảm 

Quyền mua bảo hiểm không phải khám sức khoẻ và không xét đến tình trạng sức khoẻ hiện tại và trong quá khứ của người yêu cầu bảo hiểm.

guaranteed purchase option Xem GUARANTEED INSURABILITY

guaranteed renewable contract (life or health) 

Hợp đồng được bảo đảm tái tục (bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ)

Đơn bảo hiểm có thể được gia hạn tuỳ theo quyết định của người được bảo hiểm trong một số năm nhất định hoặc khi đến độ tuổi quy định. Công ty bảo hiểm không được từ chối gia hạn đơn bảo hiểm và không được thay đổi bất kỳ điều khoản bảo hiểm nào, trừ tỉ lệ phí bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm thay đổi phí bảo hiểm, việc thay đổi này phải dựa trên sự phân loại đối với toàn bộ những người được bảo hiểm, không được thực hiện chỉ với một hay một số ít người. Xem thêm GUARANTEED INSURABILITY

guaranteed renewable health INSURANCE Xem COMMERCIAL HEALTH INSURANCE.

guarantees, lack of  Xem UNALLOCATED FUNDING INSTRUMENT.

guarantOR 

Người bảo đảm

Thuật ngữ trong loại hình bảo hiểm bảo lãnh. Bằng việc phát hành một giấy bảo đảm, một công ty bảo lãnh thực tế là người bảo đảm.

guaranty fund (insolvency fund) 

Quỹ bảo đảm (quỹ dùng trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản)

Tổng những khoản  tiền tính gộp trong một bang nhất định (Mỹ) để chi trả cho những vụ khiếu nại của những công ty bảo hiểm đã bị phá sản. Những quỹ này được duy trì bằng sự đóng góp của các công ty hoạt động trong một bang nhất định theo một tỉ lệ tương xứng với mức độ hoạt động kinh doanh của từng công ty trong bang đó. Đây là một quỹ bảo đảm tính chính trực trong những cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm đối với khách hàng.

guardian 

Người giám hộ

Người có trách nhiệm pháp lý chăm sóc (những) người không thể kiểm soát được những việc làm của chính mình. Ví dụ, trẻ em vị thành niên không được coi là người có thể kiểm soát được những việc làm của mình.

gueST law 

Luật hành khách

Quyền hợp pháp của hành khách trên  xe ô tô bị tai nạn kiện người lái xe về trách nhiệm của người lái xe. Người ta cho rằng người lái xe phải chịu trách nhiệm chăm sóc hành khách ở mức tiêu chuẩn đặc biệt. Luật này chỉ cấm việc kiện tụng đối với những lỗi bất cẩn thông thường, không cấm việc kiện tụng đối với những lỗi bất cẩn nghiêm trọng hoặc có tính chất hình sự. ở một số nước, hành khách bị cấm không được có những hành động kiện tụng như vậy, còn ở một số bang khác thì hành khách phải chứng minh được là người lái xe đã cố tình phạm lỗi.

guiding principles 

Những nguyên tắc hướng dẫn

Tên của một bộ quy tắc ban hành được các công ty thành viên của các hiệp hội bảo hiểm lớn về tài sản và trách nhiệm tuân thủ. Những quy tắc này quy định việc đánh giá và tính toán tổn thất trong trường hợp nhiều công ty bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một tổn thất. Điều đặc biệt cần lưu ý là cách phân bổ số tiền chi trả tổn thất giữa các công ty bảo hiểm này trong những trường hợp khác nhau.
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